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PHỤ LỤC  

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẠT OCOP TỈNH BẾN TRE 
(Kèm Công văn số: 703 /SCT-KC&XT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Sở Công Thương) 

 

 
STT Chủ thế Địa chỉ Liên hệ Sản phẩm Xếp hạng 

1 

Công ty TNHH Chế biến sản 

phẩm dừa Cửu Long 

15B, Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Phường 8, thành 

phố Bến Tre 

Trương Thị  Cẩm 

Hồng 

0913.726.842 

hoặc Lan 

0353.936.484  

Mặt nạ dừa dành 

cho mắt 
4 sao 

2 
Dầu Massage từ 

dừa 
4 sao 

3 Mặt nạ dừa 2 in 1 4 sao 

4 Mặt nạ Collagen 4 sao 

5 Xà bông dừa 4 sao 

6 Mặt nạ dừa 
4 sao tiềm 

năng 5 sao 

7 Công ty Cổ phần Sa sâm Việt 

số 430C1, 

Nguyễn Huệ, 

Phường Phú 

Khương, tp Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

Phù Tường Nguyên 

Dũng 

0888.098.686 

Bột sâm Việt 4 sao 

8 
Hộ kinh doanh - Trần Minh 

Tâm 

số 287D, Khu phố 

Bình Lợi, Phường 

6, Tp Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

Trần Minh Tâm 

0918.510.968 

Thạch dừa Minh 

Tâm 

4 sao  tiềm 

năng 5 sao 

9 

Công ty TNHH sản xuất, kinh 

doanh tổng hợp Đông Á 

379C, Nguyễn 

Văn Tư, Phường 

7, thành phố Bến 

Tre 

 

Võ Xuân Quang 

0275.3832.382 

hoặc A.Phong 

0989.222. 919  

Kẹo dừa ca cao 
4 sao  tiềm 

năng 5 sao 

10 
Kẹo dừa sầu 

riêng 

4 sao tiềm 

năng 5 sao 

11 
Kẹo dừa béo 

nguyên chất 

4 sao tiềm 

năng 5 sao 

12 
Kẹo dừa sầu 

riêng lá dứa 

4 sao  tiềm 

năng 5 sao 

13 Kẹo dừa gừng 
4 sao  tiềm 

năng 5 sao 

14 

Công ty TNHH Vĩnh Tiến 

Số 60 A4, Khu 

phố 1, phường 

Phú Tân, thành 

phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

Đặng Thị Trúc Lan 

Chi  

0987.996.234 

Kẹo sữa dừa 

nguyên chất Yến 

Hoàng 

4 sao tiềm 

năng  5 sao 

15 
Bánh hoa dừa 

Tiến Đạt 

4 sao tiềm 

năng  5 sao 

16 
Kẹo dừa vị sầu 

riêng Yến Hoàng 

4 sao  tiềm 

năng 5 sao 

17 
Kẹo dừa vị lá dứa 

Yến Hoàng 

4 sao  tiềm 

năng 5 sao 

18 
Kẹo sữa dừa vị 

gừng Yến Hoàng 
4 sao 
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19 
Kẹo dừa ca cao 

Yến Hoàng 
4 sao 

20 

Kẹo sữa dừa vị 

cà phê Yến 

Hoàng 

4 sao 

21 

Bánh hoa dừa vị 

sầu riêng Tiến 

Đạt 

4 sao 

22 
Bánh hoa dừa vị 

ca cao Tiến Đạt 
4 sao 

23 
Bánh hoa dừa 

Yến Hoàng 
4 sao 

24 

Hộ kinh doanh Thanh Long 

Số 212B, Đại lộ 

đồng khởi, 

phường Phú 

Khương, thành 

phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Minh Tâm 

 0913.965.030 

Kẹo dừa đậu 

phộng sầu riêng 
4 sao 

25 
Kẹo dừa sầu 

riêng 
4 sao 

26 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu A Tuấn Khang 

số 48A, đường 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Khu phố 4, 

Phường 8, thành 

phố Bến Tre 

Trần Phi Long 

0903.994.674 

Nước màu dừa 

đặc sản 
4 sao 

27 Nước màu dừa 4 sao 

28 Sa tế dừa ATK 4 sao 

29 Nước màu ATK 3 sao 

30 
Giấm nuôi hoa 

quả 
3 sao 

31 
Gia vị nấu lẩu hải 

sản 
3 sao 

32 
Gia vị nấu lẩu 

thái 
3 sao 

33 
Nước ướp thịt 

ATK 
3 sao 

34 Sa tế cay ATK 3 sao 

35 
Công ty TNHH MTV sản xuất 

Thanh Mai 

 

Số 348E, ấp Phú 

Lợi, xã Bình Phú, 

thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

Chế PhướcThanh  

02753.545.990 

Kẹo dừa sầu 

riêng Thanh Mai 
3 sao 

36 
Kẹo dừa lá dứa 

Thanh Mai 
3 sao 

37 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ Bến 

Tre 

Số 415A, đường 

Nguyễn Thị Định, 

ấp Phú Chánh, xã 

Phú Hưng, thành 

phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Quốc 

Thanh  

027.5382 7522 

Rượu linh chi 

hoàn dương 29% 

vol 

3 sao 

38 

Rượu đông trùng 

hạ thảo hoàn 

dương 29% vol 

3 sao 

39 

Công ty TNHH Funny Fruit 

Thửa số 44, tờ 

bản đồ số 12, ấp 

4, thị trấn Mỏ 

Cày, huyện Mỏ 

Cày Nam, Bến 

Tre 

 

 

Huỳnh Minh Thành 

0965.510.989 

Dừa sấy giòn vị 

tỏi ớt 
4 sao 

40 
Dừa sấy giòn vị 

sữa 
4 sao 

41 
Dừa sấy giòn vị 

gừng 
4 sao 

42 

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết 

Phụng 

Số 56B, Quốc lộ 

60, ấp 4, thị trấn 

Mỏ Cày, huyện 

Mỏ Cày Nam, 

BếnTtre 

Phạm Thị Tuyết 

Trang 

02753.843.011 

Kẹo dừa lá dứa 

sầu riêng 
4 sao 

43 
Kẹo dừa đậu 

phộng sầu riêng 
4 sao 

44 
Kẹo dừa cơm sầu 

riêng 
4 sao 

45 
Kẹo dừa béo 

nước cốt dừa 
4 sao 
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46 
Cty TNHH SX-TM sản phẩm 

sạch Thiên Phúc 

Số 246 ấp AN 

Thới, xã Phước 

Hiệp, huyện Mỏ 

Cày Nam, Bến 

Tre 

Ngô Song Đào 

0813.903.321 

Nhang sinh học 

Thiên Phúc 
4 sao 

47 
Hộ kinh doanh nước màu dừa 

Hồng Thủy 

Số 19A, Khu phố 

4, TT Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày, 

Bến Tre 

Trần Thị Xuân 

Nhân 

0814.893.259 

Nước màu dừa 

Hồng Thuỷ 
3 sao 

48 

Hộ kinh doanh  Kiên Long 

170 ấp Thới Hòa, 

xã Thành Thới A, 

huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Chị Nga   

0942.149.459 

Kẹo dừa sáp 

Kiên Long 
3 sao 

49 
Kẹo dừa non 

Kiên Long 
4 sao 

50 
Kẹo dừa dứa 

Kiên Long 
3 sao 

51 
Kẹo chuối Kiên 

Long 
3 sao 

52 

Kẹo chuối cuộn 

bánh tráng Kiên 

Long 

3 sao 

53 

Cơ sở Huỳnh Thị Ánh 

Khu phố 1, thị 

trấn Mỏ Cày, H. 

Mỏ Cày Nam 

02753.824.187 

Nem thịt Ngọc 

Ánh 
3 sao 

54 
Chả lụa Ngọc 

Ánh 
3 sao 

55 
Lạp xưởng Ngọc 

Ánh 
4 sao 

56 
Dồi thủ Ngọc 

Ánh 3 sao 

57 Patê Ngọc Ánh 3 sao 

58 
Chà Bông Ngọc 

Ánh 3 sao 

59 
THT Bưởi da xanh VietGAP 

An Định 

ấp Phú Lộc, xã 

An Định, huyện 

Mỏ Cày Nam 

Bùi Văn Lộc 

 0949.406.397 
Bưởi da xanh 3 sao 

60 

Hộ kinh doanh Lê Văn Năng 

 

số 69, ấp An 

Thiện, xã Thành 

Thới B, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Lê Văn Năng  

0918.820.759 

Bánh trung thu 

nhân thập cẩm 

Liên Thành 

4 sao 

61 

Bánh trung thu 

đậu xanh Liên 

Thành 

3 sao 

62 

Bánh trung thu 

nhân dừa Liên 

Thành 

3 sao 

63 
HTX Nông nghiệp Bình 

Khánh Đông 

ấp Phú Tây 

Thượng, xã Bình 

Khánh, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Văn Bùi  

0944.875.545 
Bưởi da xanh 3 sao 

64 HTX Nông nghiệp Minh Đức 

ấp Tân Quới Tây 

B, xã Minh Đức, 

huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Lê Phương Hồng 

 0982.341.641 
Bưởi da xanh 3 sao 

65 
Hộ kinh doanh Đào Thị 

Nhanh 

Số 156, Thanh 

Thuỷ, xã Định 

Thuỷ, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Đào Thị Nhanh 

0918.603.739  

Rượu nếp truyền 

thống Gia Bảo 
3 sao 
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66 
HTX Nông nghiệp Phước 

Hiệp 

ấp An Hòa, xã 

Phước Hiệp, 

huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Nguyễn Văn Triển 

0834.130.781 
Nước màu dừa 3 sao 

67 

Cơ sở sản xuất bánh kẹp 

truyền thống Thúy Kiều 

Thửa đất số 69, tờ 

bản đồ số 34, ấp 

Tân Quới Tây B, 

xã Minh Đức, 

huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Võ Thị Thúy Kiều 

0979.678.733 

Bánh kẹp mặn 

nước cốt dừa 
3 sao 

68 
Bánh kẹp ống vị 

thanh long 
3 sao 

69 Bánh kẹp ống 3 sao 

70 

Công ty Cổ phần mật ong Tín 

Phát 

Ấp Hưng Nhơn, 

xã Châu Hưng, 

huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre 

Trần Minh Phát 

0931.282.678  

Mật ong ruồi 4 sao 

71 
Mật ong hoa 

nhãn 
4 sao 

72 
Mật ong Hoa 

Dừa 
4 sao 

73 

Công ty Cổ phần Anfoods 

thửa đất số 194, 

tờ bản đồ số 12, 

Ấp Phước Hòa xã 

Thạhh Phước, 

huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre 

Trịnh Thị Ngọc 

Hiện 

0911.322.767 

Mắm tôm chua 4 sao 

74 Tôm khô 4 sao 

75 
Hợp tác xã nông nghiệp Châu 

Hưng 

Ấp Hưng Chánh, 

xã Châu Hưng, 

huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Ngọc Hưng 

0974.084.828 
Bưởi da xanh 3 sao 

76 Cơ sở sản xuất Tôm khô Diễm 

ấp Tân An, xã 

Thạnh Phước 

huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre 

 Lê Quốc Cường  

0988.885.648  

Lê Diễm Phúc 

0967.939.676 

Tôm khô 3 sao 

77 HTX Nông nghiệp Tam Hiệp 

ấp 2, xã Tam 

Hiệp, huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Thanh 

Bình  

0357.563.640 

Nhãn xí muội 3 sao 

78 

Hợp tác xã sản xuất và chế 

biến các sản phẩm nông 

nghiệp Vang Quới Đông 

Ấp Vinh Tân, xã 

Vang Quới Đông, 

huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Duy Bình 

0974.188.259 
Mứt dừa hữu cơ 4 sao 

79 Công ty Cổ phần rượu Phú Lễ 

Số 456HL 14, Ấp 

Phú Thạnh, xã 

Phú Lễ, huyện Ba 

Tri, tỉnh Bến Tre 

Lê Thanh Trúc 

0907.323.688 

Rượu chuối hột 

Phú Lễ 26% vol 
4 sao 

80 

Hợp tác xã rượu nếp truyền 

thống Phú Lễ 

Ấp Phú Lợi, xã 

Phú Lễ, huyện Ba 

Tri, Bến Tre 

Trần Thị Lan 

0913 981.110 

Rượu chuối hột 

29% vol 
4 sao 

81 
Rượu trắng 29% 

vol 
4 sao 

82 
Rượu áp xanh 

29% vol 
4 sao 

83 Rượu ô môi 4 

84 
Rượu đông trùng 

hạ thảo 
3 sao 

85 

Hợp tác xã nông nghiệp Phú 

Ngãi 

Ấp Phú Thạnh, xã 

Phú Ngãi, huyện 

Ba Tri, Bến Tre 

Mai Văn Kháng 

0919 .610 .075 

Rau diếp cá 3 sao 

86 Rau cần 3 sao 

87 Rau dền 3 sao 

88 Cà tím 3 sao 

89 
Cơ sở chế biến thực phẩm 

Trọng Nhân 

số 695/AL, xã An 

Thủy, huyện Ba 

Lưu Thị Nguyên 

0914. 703. 548 

Chả lụa Trọng 

Nhân 
4 sao 
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90 
Tri, tỉnh Bến Tre Nem quế Trọng 

Nhân 
4 sao 

91 
Công ty TNHH Du lịch sinh 

thái Hải Vân 

Ấp Tân Quý, xã 

Tân Mỹ, huyện 

Ba Tri, tỉnh Bến 

Tre 

Đoàn Thị Mỹ Nhu 

0903.759.744 

Nông trại Hải 

Vân Sân Chim 

Vàm Hồ 

4 sao 

92 
Công ty TNHH thực phẩm 

NODAVI 

72/3, ấp Phước 

Thạnh, xã tam 

Phước, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Đặng Thị Ngọc 

Linh 

0704. 423. 148 

Xoài sấy dẻo 4 sao 

93 Đu đủ sấy dẻo 4 sao 

94 

Hợp tác xã NN bưởi da xanh 

Bến Tre 

SN 594, ấp Phú 

Ngãi, xã Phú An 

Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh bến 

Tre 

Nguyễn Quốc Bảo  

0939. 565. 829 

Bưởi da xanh 4 sao 

95 Nước ép bưởi 4 sao 

96 
Nước ép xoài 

cam 
3 sao 

97 
Công ty TNHH một thành 

viên dừa Hào Quang 

Ấp Phước Thạnh, 

xã Tam Phước, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Lê Nghĩa Hiếu 

0977. 105. 959 
Dừa tươi 3 sao 

98 
Hợp tác xã bưởi da xanh 

VietGAP Giao Long 

Tổ NDTQ số 13, 

ấp Long Thạch, 

xã Giao Long, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Cao Thị Triêm 

0385. 837 .586 
Bưởi da xanh 3 sao 

99 

Công  ty TNHH Chế biến thực 

phẩm nông sản TM Thiên Tân 

Phát 

Ấp Hữu Nhơn, xã 

Hữu Định, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Vũ Mạnh Hùng 

 0918.860.866 

02753.712.999 

chị Thuỷ- 

0947.636.068 

Đu đủ sấy Thiên 

Tân Phát 
4 sao 

100 
Đu đủ sấy dẻo 

Thiên Tân Phát 
4 sao 

101 
Xoài sấy Thiên 

Tân Phát 
4 sao 

102 
Nấm bào ngư sấy 

Thiên Tân Phát 
4 sao 

103 
Xoài sấy dẻo 

Thiên Tân Phát 
4 sao 

104 
Chuối sấy Thiên 

Tân Phát 
4 sao 

105 

Công ty cổ phần Phát triển 

thực phẩm Mỹ phẩm VFARM 

Số 4-5, lô 7, 

Chung cư Giao 

Long, ấp Quới 

Thạnh Đông, xã 

Quới Sơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Đinh Thị Hạnh 

Tâm 

 0918.857.562 

 02756.579.678 

Coco Miracle 

Body Scrub Soap 
4 sao 

106 
Coco Miracle 

Soap to Go 
4 sao 

107 

Ultra Nourishine 

Hair Oil Therapy 

Silky Shine 

4 sao 

108 

Hộ kinh doanh Trường Ân 

146C/5, tổ NDTQ 

số 6, Ấp Hàm 

Luông, xã Tân 

Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ân 0886.540.208 

Chuối hồng trần 3 sao 

109 Chuối hồng 4 sao 

110 Chuối sấy dẻo 4 sao 
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111 

Hộ kinh doanh kẹo dừa Hồng 

Vân 

122D ấp An Phú, 

xã An Khánh, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Lý Thị Thu Thủy  

0918.592.809 

Kẹo dừa gạo lức 

Hồng Vân 
3 

112 

Kẹo bánh tráng 

dừa dứa non 

Hồng Vân 

3 sao 

113 

Kẹo dừa nướng 

trái cây sấy giòn 

Hồng Vân 

3 sao 

114 

Công ty TNHH sản xuất dầu 

dừa Thiên Ân 

09A, ấp Tiên Tây 

Vàm, xã Tiên 

Thủy, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Nguyễn Thị Kim 

Truyền 

0978.402.414 

Dầu dừa nguyên 

chất Thiên Ân 
3 sao 

115 
Nước màu dừa 

Thiên Ân 
4 sao 

116 Hộ Kinh doanh Hương Dừa 

102A, ấp An Thới 

B, xã An Khánh, 

huyện Châu 

Thành 

Tô Chí Hải 

 0349.550.060 
Mật hoa dừa 3 sao 

117 
Cơ sở sản xuất nước Nha đam 

ngon Ngọc Vinh  

Ấp Phú Ngãi, xã 

Phú An Hoà, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Ngô Thị Cẩm Vân  

0947.465.479 

Nước Nha đam 

ngon Ngọc Vinh 
3 sao 

118 

Công ty TNHH COCONUT 

COSMETIC Bến Tre 

229/B, ấp Tân 

Huề Đông, xã Tân 

Thạch, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Công Trí  

0969.646.479 

Dầu gội dầu dừa 

dưỡng tóc siêu 

mượt 

3 sao 

119 

Dưỡng tóc khỏe 

thiên nhiên dầu 

dừa 

3 sao 

120 

Care Skin 

Creams 

Dưỡng trắng da 

dầu dừa 

3 sao 

121 

Kem dưỡng trắng 

da dừa 

Coconut cream 

care 

3 sao 

122 
Son dưỡng môi 

màu dầu dừa 
3 sao 

123 
Sữa rửa mặt tinh 

dầu dừa 
3 sao 

124 Sữa tắm dầu dừa 3 sao 

125 
Hộ kinh doanh trái cây sạch 

an toàn cô Thinh 

SN 100E, ấp Hàm 

Luông, xã Tân 

Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Nguyễn Thị Thinh 

0396.041.734  

Sầu riêng Cô 

Thinh 
3 sao 

126 
Hợp tác xã Bưởi da xanh Quới 

Sơn 

Ấp Quới Lợi, xã 

Quới Sơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Phước Nữa 

0838.073.603  
Bưởi da xanh 3 sao 

127 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Tường Đa 

Ấp Định Thọ, xã 

Tường Đa, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

 Phan Diên Hùng 

0984.834.543 
Bưởi da xanh 3 sao 
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128 Cơ sở Chôm chôm cô Chín 

SN 82, ấp Phú 

Ninh, xã Phú 

Đức, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

 Trần Thị Thu Hồng 

01632.595.169 

Mứt chôm chôm 

sấy dẻo Cô Chín 
3 sao 

129 

Công ty TNHH TM DV và 

SX Dầu dừa Thanh Bình 

102A/3 ấp Phước 

Hậu, xã An 

Phước, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

 Ngô Thanh Bình 

0919.701.167 

Mật ong nguyên 

chất Bình COCO 
3 sao 

130 

Dầu dừa tinh 

khiết Bình 

COCO 

3 sao 

131 

Nước màu dừa 

nguyên chất Bình 

COCO 

3 sao 

132 Hộ kinh doanh Khánh Thi 

Sô 108, ấp Hoà 

Thanh, xã An 

Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Nguyễn Thị Liêu 

 0978.539.373 
Mứt vỏ bưởi 3 sao 

133 

Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 

Tâm 

Tổ 2, thị trấn 

Châu Thành, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Nguyễn Minh Tâm 

02753.829.690 

Kẹo dừa Thanh 

Long 
4 sao 

134 
Kẹo chuối Thanh 

Long 
4 sao 

135 
Bánh phồng 

Thanh Long 
4 sao 

136 

Kẹo dừa dứa Sầu 

riêng Thanh 

Long 

4 sao 

137 

Kẹo dừa sáp Sầu 

riêng Thanh 

Long 

4 sao 

138 Công ty TNHH Dừa Ba Đốt 

Số 30, Tổ 6, ấp 

Phú Nhơn, thị trấn 

Châu Thành, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Lê Thị Trúc Mai 

 0934.056.918 

Dừa dứa nướng 

Ba Đốt 
3 sao 

139 HTX Nông nghiệp Tân Phú 

Ấp Tân Tây, xã 

Tân Phú, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Lê Hoàng Phục  

0987.370.110 

Sầu riêng Tân 

Phú 
4 sao 

140 
Công ty TNHH La Villa De 

CoCo 

ấp Phú Khương, 

xã Phú Túc, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Dương Hiếu Hạnh 

0984.866.959 

Dịch vụ lưu trú 

du lịch La Villa 

De CoCo 

3 sao 

141 

Công ty TNHH một thành 

viên Gia Thái 

Ấp Bình Long, xã 

Châu Bình, huyện 

Giồng Chôm, Bến 

Tre 

Trần Thị Thiên 

Trang 

0966 .638 .888 

Rượu Cả Cọp 

Bình Khương 

Thôn Spirit 12 

năm 40% vol 

4 sao 

142 

Rượu Cả Cọp 

Bình Khương 

Thôn Spirit 10 

năm 40% vol 

4 sao 

143 
HTX Bưởi da xanh Giồng 

Trôm 

Ấp Đồng Nhơn, 

xã Lương Quới, 

huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Chú 7 Đờn 

 0908.126.307 
Bưởi da xanh 4 sao 

144 
Hộ kinh doanh Lộc Thịnh 

Số 01, tổ NDTQ 

số 8, ấp Thới Trị, 

xã Châu Hòa, 

Phạm Thị Hương  

0383.626.668 

Kẹo dừa Lộc 

Thịnh 
3 sao 

145 Kẹo chuối Lộc 3 sao 
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huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Thịnh 

146 

Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Thanh Phượng 

Số 367, ấp 8, xã 

Sơn Phú, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 

Phạm Thị Thanh 

Phượng 

0942.139.179/ 

0888.538.888 

Chanh muối Hải 

Phượng 
4 sao 

147 
Chanh muối cam 

thảo Ngọc Ý 
3 sao 

148 
Tắc xí muội 

Ngọc Ý 
3 sao 

149 
Chanh xí muội 

Ngọc Ý 
3 sao 

150 

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

bánh phồng Sơn Đốc Dư 

Xuân 

Số 370, Tổ 

NDTQ số 8, ấp 

Hưng Hoà Đông, 

xã Hưng Nhượng, 

huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre. 

Cao Thị Thanh 

Xuân 

0399.962.106  

Bánh phồng mì 

sữa 
3 sao 

151 
Hợp tác xã bánh tráng Mỹ 

Lồng 

ấp Nghĩa Huấn, 

xã Mỹ Thạnh, 

huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Huỳnh Văn Chót  

0947. 213. 219 
Bánh tráng dừa 3 sao 

152 

Hộ kinh doanh Ngọc Rí 

Tổ NDTQ số 11, 

ấp 5, xã Mỹ 

Thạnh, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 

 Phan Thị Ngọc Rí 

0912.313.791 

Mứt vỏ bưởi 

Ngọc Rí 
3 sao 

153 
Mứt mãng cầu 

xiêm Ngọc Rí 
3 sao 

154 
Mứt chuối Ngọc 

Rí 
3 sao 

155 Mứt dừa Ngọc Rí 3 sao 

156 

Chi nhánh Công ty TNHH 

Green Powers 

Ấp 2, Xã Sơn 

Phú, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Lý Thị Ngọc Minh  

0886.206.888 

Bưởi da xanh 4 sao 

157 Mứt tép bưởi 3 sao 

158 
Mứt vỏ bưởi sấy 

giòn 
3 sao 

159 
Trà túi lọc vỏ 

bưởi 
3 sao 

160 
Nước ép bưởi lên 

men 
3 sao 

161 
Bưởi tách múi 

xếp khay 
3 sao 

162 

Hộ kinh doanh Lê Thị Thúy 

ấp Phụng Ngoại, 

xã Lương Phú, 

huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Lê Thị Thúy 

 0756.295.741 

Bánh tét nước tro 

Út Thúy 
3 sao 

163 
Bánh tét hột vịt 

muối Út Thúy 
3 sao 

164 
Bánh tét mỡ Út 

Thúy 
3 sao 

165 
Bánh tét chuối Út 

Thúy 
3 sao 

166 

Hộ kinh doanh Lê Trúc Lâm 

Ấp Hung Bình, xã 

Hưng Nhượng, 

huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Lê Trúc Lâm  

0946.095.075 

Bánh phồng mì 

dán chuối 
3 sao 

167 
Bánh phồng mì 

béo 
3 sao 

168 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thiết 

Số 173, Tổ 

NDTQ số 7 ấp 

Hưng Bình, xã 

Nguyễn Văn Thiết 

0832.706.339 

Bánh tráng Mười 

Thiết 
3 sao 

169 Bánh phồng nếp 3 sao 
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170 
Hưng Nhượng, 

huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

Bánh phồng mì 

sữa cốt dừa 
3 sao 

171 
Bánh phồng mì 

dán chuối 
3 sao 

172 
Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất thương mại dịch 

vụ nấm Tấn Bửu 

số 80/10 ấp Bình 

An A, thị trấn 

Chợ Lách, huyện 

Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre 

Lê Thị Sáu 

0907. 283. 166 

Nấm linh chi 3 sao 

173 Rượu linh chi 3 sao 

174 

Công ty TNHH XNK Trái cây 

Chánh Thu 

Ấp Nhơn Phú, xã 

Hòa Nghĩa, huyện 

Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Thị Hồng 

Thu 

0918.148.716 

Chôm chôm 4 sao 

175 Nhãn 4 sao 

176 Sầu riêng 
 4 sao tiềm 

năng  5 sao 

177 
Trái sầu riêng 

cấp đông 

 4 sao tiềm 

năng  5 sao 

178 
Sầu riêng tách 

múi cấp đông 
4 sao 

179 

Công ty TNHH Chế biến 

Thủy sản Phát Huy 

139/1, ấp Thạnh 

Hòa, xã Thạnh 

Phong, H. Thạnh 

Phú 

Lượng Thị Chung 

 0343.537.712 

Khô cá rô phi 

một nắng 

Gecosex Chung 

4 sao 

180 

Khô cá bông lau 

một nắng 

Gecosex Chung 

4 sao 

181 

Khô cá đù đỏ 

một nắng 

GECOSEX 

CHUNG 

4 sao 

182 

Cá bống cát một 

nắng Gecosex 

Chung 

3 sao 

183 

Hộ kinh doanh Trúc Vy 

ấp An Thạnh, xã 

An Thạnh, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Thị Sảnh  

0356.669.471 

Kẹo đậu phộng 3 sao 

184 Cơm cháy ngọt 3 sao 

185 
Cơm cháy chà 

bông 
3 sao 

186 
Công ty TNHH QT Hải Sản 

Xanh 

Ấp Giao Tân, xã 

Giao Thạnh, 

huyện Thạnh Phú 

Phan Đức Anh 

 0865.192.769 

Ruốc Tuyết 

Hồng 
3 sao 

187 
HTX dịch vụ sản xuất nông 

nghiệp Thạnh Phong 

ấp Đại Thôn, xã 

Thạnh Phong, 

huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Văn 

Trường 

0777.719.691 

Cua biển Bến Tre 3 sao 

188 
Xoài tứ Quý 

Thạnh Phong 
3 sao 

189 HTX lúa tôm Thạnh Phú 

ấp An Bình, xã 

An Nhơn, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre 

Lê Thành Trí 

 0987.039.089 
Gạo sạch 3 sao 

190 

Hộ kinh doanh Tân Dân Lợi 

Số  107/3, khu 

phố 3, thị trấn 

Thạnh Phú, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre 

Trần Văn Cảnh 

 0918.676.525 

Bánh trung thu 

nhân thập cẩm 

Tân Dân Lợi 

3 sao 

191 

Bánh trung thu 

nhân dừa Tân 

Dân Lợi 

3 sao 

192 

Bánh trung thu 

khoai môn Tân 

Dân Lợi 

3 sao 

193 
Công ty cổ phần đầu tư dừa 

Bến Tre 

Số 110, ấp Thanh 

Sơn 2, xã Thanh 

Tân, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến 

Trần Văn Đức  

02753.836.668 - 

0913.918.085 

Nước cốt dừa - 

Delta Coco 

(Coconut milk - 

Delta Coco) 

4 sao tiềm 

năng  5 sao 



11 

 

194 

Tre Nước cốt dừa 

đậm đặc - Delta 

Coco (Coconut 

cream - Delta 

Coco) 

4 sao tiềm 

năng  5 sao 

195 

Creamer dừa béo 

đặc- Delta Coco 

(Sweetened 

Condensed 

Coconut Milk) 

4 sao tiềm 

năng  5 sao 

196 

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

kẹo Hương Quê 

Số 201, ấp Chợ 

Cũ, xã Thạnh 

Ngãi, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến 

Tre 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lan 

 0969.802.567 

Kẹo me cay 

Hương Quê 
3 sao 

197 
Kẹo chuối gừng 

Hương Quê 
3 sao 

198 
Kẹo chuối 

Hương Quê 
3 sao 

199 

Công ty TNHH MTV xăng 

dầu Đông Thành 

Thửa đất số 371, 

tờ bản đồ số 17, 

ấp Đông Thành, 

xã Thành An, 

huyện Mỏ Cày 

Bắc, tỉnh Bến Tre 

Võ Thị Tính  

0948.077.879 

Bánh ống Đông 

Thành truyền 

thống 

3 sao 

200 
Bánh ống Đông 

Thành vị ca cao 
3 sao 

 


